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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Công bố kèm theo Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG
II. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
33. Công chứng Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau để đối chiếu:
+ Đối với cá nhân:
* Giấy chứng minh nhân dân;
* Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất;
+ Đối với tổ chức:
* Điều lệ pháp nhân (hoặc Giấy phép đầu tư);
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
* Biên bản họp thành viên (nếu là Công ty);
* Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật;
* Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký. Các bên trong Hợp đồng thuê phải có mặt và ký trực tiếp vào Hợp đồng trước sự chứng kiến của Công chứng viên.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ phức tạp thì viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu hẹn, trường hợp mất Phiếu hẹn thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn, hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền và ký tên vào sổ; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu quy định);
+ Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định) hoặc do người dân tự soạn thảo nhưng phải phù hợp với qui định pháp luật, 03 bản;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất, 01 bản sao photo;
+ Giấy chứng minh nhân dân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Điều lệ pháp nhân hoặc Giấy phép đầu tư, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Biên bản họp thành viên, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện pháp nhân, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy ủy quyền nếu là người đại diện theo ủy quyền, 01 bản sao photo (đối với tổ chức).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ phức tạp thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công chứng số 1
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng
h) Lệ phí:
- Dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng/trường hợp.
- Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% trên tổng số tiền thuê.
- Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu 1.000.000 đồng + 0,07% của số tiền thuê vượt quá 1.000.000.000 đồng.
- Từ trên 5.000.000.000 đồng thu 3.800.000 đồng + 0,05% của số tiền thuê vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp).
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Phiếu yêu cầu công chứng (mẫu số 01/PYC);
- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (mẫu số 15/HĐT).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật Dân sự năm 2005.
- Thông tư liên tịch số 04/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
34. Công chứng Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau để đối chiếu:
+ Đối với cá nhân:
* Giấy chứng minh nhân dân;
* Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất;
+ Đối với tổ chức:
* Điều lệ pháp nhân (hoặc Giấy phép đầu tư);
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
* Biên bản họp thành viên (nếu là Công ty);
* Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật;
* Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký. Các bên trong Hợp đồng thuê phải có mặt và ký trực tiếp vào Hợp đồng trước sự chứng kiến của Công chứng viên.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ phức tạp thì viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu hẹn, trường hợp mất Phiếu hẹn thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn, hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền và ký tên vào sổ; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu quy định);
+ Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định) hoặc do người dân tự soạn thảo nhưng phải phù hợp với qui định pháp luật, 03 bản;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất, 01 bản sao photo;
+ Giấy chứng minh nhân dân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Điều lệ pháp nhân hoặc Giấy phép đầu tư, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Biên bản họp thành viên, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện pháp nhân, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy ủy quyền nếu là người đại diện theo ủy quyền, 01 bản sao photo (đối với tổ chức).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ phức tạp thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công chứng số 1
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng
h) Lệ phí:
- Dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng/trường hợp.
- Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% trên tổng số tiền thuê.
- Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu 1.000.000 đồng + 0,07% của số tiền thuê vượt quá 1.000.000.000 đồng.
- Từ trên 5.000.000.000 đồng thu 3.800.000 đồng + 0,05% của số tiền thuê vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp).
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Phiếu yêu cầu công chứng (mẫu số 01/PYC);
- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 14/HĐT).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật dân sự năm 2005.
- Thông tư liên tịch số 04/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
35. Công chứng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau để đối chiếu:
+ Đối với cá nhân:
* Giấy chứng minh nhân dân;
* Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất;
+ Đối với tổ chức:
* Điều lệ pháp nhân (hoặc Giấy phép đầu tư);
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
* Biên bản họp thành viên (nếu là Công ty);
* Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật;
* Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký. Các bên trong Hợp đồng thế chấp phải có mặt và ký trực tiếp vào Hợp đồng trước sự chứng kiến của Công chứng viên.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ phức tạp thì viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu hẹn, trường hợp mất Phiếu hẹn thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn, hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền và ký tên vào sổ; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu quy định);
+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định) hoặc do người dân tự soạn thảo nhưng phải phù hợp với qui định pháp luật, 03 bản;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất, 01 bản sao photo;
+ Giấy chứng minh nhân dân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Điều lệ pháp nhân hoặc Giấy phép đầu tư, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Biên bản họp thành viên, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện pháp nhân, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy ủy quyền nếu là người đại diện theo ủy quyền, 01 bản sao photo (đối với tổ chức).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ phức tạp thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công chứng số 1
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng
h) Lệ phí:
- Dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng/trường hợp.
- Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% trên tổng số tiền thuê.
- Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu 1.000.000 đồng + 0,07% của số tiền thuê vượt quá 1.000.000.000 đồng.
- Từ trên 5.000.000.000 đồng thu 3.800.000 đồng + 0,05% của số tiền thuê vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp).
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Phiếu yêu cầu công chứng (mẫu số 01/PYC);
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (mẫu số 19/HĐTC).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật Dân sự năm 2005.
- Thông tư liên tịch số 04/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
36. Công chứng Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau để đối chiếu:
+ Đối với cá nhân:
* Giấy chứng minh nhân dân;
* Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất;
+ Đối với tổ chức:
* Điều lệ pháp nhân (hoặc Giấy phép đầu tư);
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
* Biên bản họp thành viên (nếu là Công ty);
* Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật;
* Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký. Các bên trong Hợp đồng thế chấp phải có mặt và ký trực tiếp vào Hợp đồng trước sự chứng kiến của Công chứng viên.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ phức tạp thì viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu hẹn, trường hợp mất Phiếu hẹn thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn, hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền và ký tên vào sổ; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu quy định);
+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định) hoặc do người dân tự soạn thảo nhưng phải phù hợp với qui định pháp luật, 03 bản;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất, 01 bản sao photo;
+ Giấy chứng minh nhân dân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Điều lệ pháp nhân hoặc Giấy phép đầu tư, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Biên bản họp thành viên, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện pháp nhân, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy ủy quyền nếu là người đại diện theo ủy quyền, 01 bản sao photo (đối với tổ chức).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ phức tạp thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công chứng số 1
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng
h) Lệ phí:
- Dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng/trường hợp.
- Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% trên tổng số tiền thuê.
- Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu 1.000.000 đồng + 0,07% của số tiền thuê vượt quá 1.000.000.000 đồng.
- Từ trên 5.000.000.000 đồng thu 3.800.000 đồng + 0,05% của số tiền thuê vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp).
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Phiếu yêu cầu công chứng (mẫu số 01/PYC);
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 18/HĐTC).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật Dân sự năm 2005.
- Thông tư liên tịch số 04/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
37. Công chứng Hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau để đối chiếu:
+ Đối với cá nhân:
* Giấy chứng minh nhân dân;
* Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất;
+ Đối với tổ chức:
* Điều lệ pháp nhân (hoặc Giấy phép đầu tư);
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
* Biên bản họp thành viên (nếu là Công ty);
* Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật;
* Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký. Các bên trong Hợp đồng góp vốn phải có mặt và ký trực tiếp vào Hợp đồng trước sự chứng kiến của Công chứng viên.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ phức tạp thì viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu hẹn, trường hợp mất Phiếu hẹn thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn, hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền và ký tên vào sổ; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu quy định);
+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (theo mẫu quy định) hoặc do người dân tự soạn thảo nhưng phải phù hợp với qui định pháp luật, 03 bản;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất, 01 bản sao photo;
+ Giấy chứng minh nhân dân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Điều lệ pháp nhân hoặc Giấy phép đầu tư, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Biên bản họp thành viên, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện pháp nhân, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy ủy quyền nếu là người đại diện theo ủy quyền, 01 bản sao photo (đối với tổ chức).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ phức tạp thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công chứng số 1
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng
h) Lệ phí:
- Dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng/trường hợp.
- Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% trên tổng số tiền thuê.
- Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu 1.000.000 đồng + 0,07% của số tiền thuê vượt quá 1.000.000.000 đồng.
- Từ trên 5.000.000.000 đồng thu 3.800.000 đồng + 0,05% của số tiền thuê vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp).
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Phiếu yêu cầu công chứng (mẫu số 01/PYC);
- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (mẫu số 23/HĐGV).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật Dân sự năm 2005.
- Thông tư liên tịch số 04/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
38. Công chứng Hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Khi đến nộp hồ sơ cá nhân, tổ chức hoặc người đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau để đối chiếu:
+ Đối với cá nhân:
* Giấy chứng minh nhân dân;
* Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
* Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất;
+ Đối với tổ chức:
* Điều lệ pháp nhân (hoặc Giấy phép đầu tư);
* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
* Biên bản họp thành viên (nếu là Công ty);
* Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật;
* Giấy ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình ký. Các bên trong Hợp đồng góp vốn phải có mặt và ký trực tiếp vào Hợp đồng trước sự chứng kiến của Công chứng viên.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ phức tạp thì viết Phiếu hẹn ngày trả kết quả.
- Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Công chứng số 1 (số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
+ Người đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu hẹn, trường hợp mất Phiếu hẹn thì thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Giấy chứng minh nhân dân.
+ Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn, hoặc Giấy giới thiệu hoặc Giấy chứng minh nhân dân, viết Phiếu thu lệ phí; yêu cầu người nhận nộp tiền và ký tên vào sổ; trao kết quả cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: (ngày lễ nghỉ)
+ Từ thứ hai đến thứ sáu: Sáng từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
Chiều từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút
+ Sáng thứ bảy: Từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu quy định);
+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định) hoặc do người dân tự soạn thảo nhưng phải phù hợp với qui định pháp luật, 03 bản;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất, 01 bản sao photo;
+ Giấy chứng minh nhân dân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, 01 bản sao photo (đối với cá nhân);
+ Điều lệ pháp nhân hoặc Giấy phép đầu tư, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Biên bản họp thành viên, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện pháp nhân, 01 bản sao photo (đối với tổ chức);
+ Giấy ủy quyền nếu là người đại diện theo ủy quyền, 01 bản sao photo (đối với tổ chức).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ phức tạp thì không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công chứng số 1
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng
h) Lệ phí:
- Dưới 100.000.000 đồng thu 100.000 đồng/trường hợp.
- Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng thu 0,1% trên tổng số tiền thuê.
- Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng thu 1.000.000 đồng + 0,07% của số tiền thuê vượt quá 1.000.000.000 đồng.
- Từ trên 5.000.000.000 đồng thu 3.800.000 đồng + 0,05% của số tiền thuê vượt quá 5.000.000.000 đồng (mức thu tối đa không quá 10.000.000 đồng/trường hợp).
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đính kèm
- Phiếu yêu cầu công chứng (mẫu số 01/PYC);
- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (mẫu số 22/HĐGV).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật Dân sự năm 2005.
- Thông tư liên tịch số 04/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/06/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT/BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
